
 

 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 2 – TUẦN 4 

BÀI: ĐỀ - XI - MÉT 

Bài 1/32: Số ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2/32: Tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3/32: Người ta cắt dời các băng giấy màu xanh và đỏ (như hình vẽ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kẹp giấy dài …. cm 

… cm + … cm = … cm … cm + … cm + … cm = … cm 

Bút chì dài …. cm Dụng cụ gọt bút chì dài …. cm 

 

a) 6 cm + 3 cm = ………… 

10 dm – 4dm = ………… 

 
b) 3 cm + 7 cm – 9 cm = ………… 

8 dm – 6 dm + 8 dm = ……….. 

 

Trước khi cắt: 

a) Số? 

   Băng giấy màu xanh dài ….. cm 

   Băng giấy màu vàng dài ….. cm 

   Băng giấy màu đỏ dài …….. cm 

 

 

b) Xanh, vàng hay đỏ? 

    Băng giấy dài nhất màu ….. 

    Băng giấy ngắn nhất màu …… 

 



 

Bài 4/33: Số 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5/33: Số? 

 
 

Bài 6/33: Ước lượng rồi đo chiều rộng bàn học ở nhà em. 

 

Ước lượng: ……….. dm 

Đo             : ………. dm 

 
 

 

a) 1 dm = ...... cm 

    2 dm = ...... cm 

    7 dm = ...... cm 

b) 10 cm = ........ dm 

    20 cm = ........ dm 

    50 cm = ........ dm 

 

1 dm = 10 cm 

10 cm = 1 dm 

 

Anh cao 15 dm. 

Em cao 12 dm. 

Anh cao hơn em ......... dm 

Em thấp hơn anh ........ dm 

 

Chiều dài 


